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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/09/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HHC 500 57.590.000 0 0 500 57.590.000
2 HOM 0 0 31 133.300 31 133.300
3 IDC 850.200 37.347.800.000 3.200 139.880.000 853.400 37.487.680.000
4 MBS 0 0 78.500 2.904.500.000 78.500 2.904.500.000
5 NTP 230.000 15.339.310.000 0 0 230.000 15.339.310.000
6 PVC 0 0 6 67.200 6 67.200
7 PVS 300 10.650.000 312 11.060.400 612 21.710.400
8 SGC 300 32.520.000 0 0 300 32.520.000
9 SHS 750.700 20.092.620.000 700 18.480.000 751.400 20.111.100.000

10 TNG 0 0 101.900 2.151.040.000 101.900 2.151.040.000
Tổng 1.832.000 72.880.490.000 184.649 5.225.160.900 2.016.649 78.105.650.900


